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[bookmark: _Hlk147605182]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: Công trình kiến trúc nào sau đây là của cư dân Ai Cập cổ đại?
A. Đền Pác-tê-nông.	B. Tượng Nhân sư.	C. Đấu trường Rô-ma.	D. Tử Cấm Thành.
Câu 2: Về nghệ thuật, văn minh thời Phục hưng đã đạt được những thành tựu rực rỡ ở loại hình nào sau đây?
A. Y học.	B. Hội họa.	C. Phim tài liệu.		D. Điện ảnh.
Câu 3: Nước nào sau đây không chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo Trung Quốc?
A. Nhật Bản.	B. Pháp.	C. Triều Tiên.	D. Việt Nam.
Câu 4. Văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại ảnh hưởng lớn đến khu vực nào sau đây?
A. Đông Nam Á.	B. Nam Phi.	C. Tây Á.	D. Mĩ Latinh. 
Câu 5: Quốc gia nào sau đây là quê hương Phật giáo?
A. Ấn Độ.	B. Trung Quốc.	C. Ai Cập.	D. La Mã.
Câu 6: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội hàm của khái niệm văn minh?
A. Là toàn bộ những giá trị mà con người sáng tạo ra.
B. Là trạng thái phát triển cao của nền văn hoá.
C. Bắt đầu khi xã hội loài người xuất hiện nhà nước.
D. Khi con người đạt đã thoát khỏi thời kì nguyên thuỷ.
[bookmark: _Hlk147555525]Câu 7: Nền văn minh Hi Lạp cổ đại đạt được thành tựu nào sau đây?
A. Phát minh ra thuốc súng và la bàn.	B. Phát minh ra chữ tượng hình.	
C. Xây dựng được nhiều chùa tháp.	D. Tổ chức Đại hội thể thao O-lim-pic.
Câu 8: Tư Mã Thiên là tác giả của tác phẩm nào sau đây?
A. Kinh Thi.	B. Kinh Thư.	C. Sử ký.	D. Thần khúc.
[bookmark: _Hlk147579051]Câu 9: Nền văn minh Ấn Độ thời cổ-trung đại đạt được thành tựu nào sau đây?
A. Phát minh ra thuốc súng.	B. Biết được số Pi (bằng 3,14).
C. Phát minh ra chữ số 0.	D. Phát minh chữ La-tinh.
Câu 10: Nhà vật lí học nào đã tìm ra công thức tính lực đẩy của nước?
A. Pi-ta-go.	B. Hê-rô-đốt.	C. Xéc-van-téc.	D. Ác-si-mét.	
Câu 11: Ý nào sau đây phản ánh không đúng về văn minh Ai Cập thời cổ đại?
A. Thể hiện khả năng sáng tạo kì diệu của con người.
B. Biểu hiện rõ nét cho tính dân chủ trong xã hội.
C. Phản ánh trình độ tư duy cao của cư dân Ai Cập cổ.
D. Đặt nền móng cho sự phát triển văn minh nhân loại.
Câu 12: Nhận xét nào sau đây là đúng về văn minh Ấn Độ và Trung Quốc thời kì cổ - trung đại?
A. Gắn liền với những đồng bằng rộng lớn.	B. Thúc đẩy sự ra đời của chế độ phong kiến.
C. Không đóng góp cho sự phát triển kinh tế.	D. Chịu ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
[bookmark: _Hlk147607790]Câu 13: (4,0 điểm)
Trình bày thành tựu tiêu biểu về chữ viết của các nền văn minh: Ai Cập, Ấn Độ, Trung Hoa và Hi Lạp - La Mã thời cổ đại. Sự ra đời của chữ viết có giá trị gì với văn minh nhân loại?
Câu 14: (3,0 điểm)
Vì sao thế kỉ XV-XVII ở Tây Âu được gọi là thời kì Phục hưng? Tinh thần nhân văn, tiến bộ của thời Phục hưng được thể hiện như thế nào trong những thành tựu văn minh trên lĩnh vực tư tưởng và văn học?
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	D
	C
	C
	D
	B
	A


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 13: Trình bày những thành tựu tiêu biểu về chữ viết của các nền văn minh: Ai Cập, Ấn Độ, Trung Hoa và Hi Lạp – La Mã. Sự ra đời của chữ viết có giá trị gì với văn minh nhân loại?
	4,0

	* Thành tựu về chữ viết:
	3,0

	
	Ai Cập:
- Cư dân Ai Cập cổ đại sáng tạo ra chữ tượng hình.
- Họ thường viết chữ trên giấy Pa-pi-rút hoặc trên đá
- Nhờ có chữ viết, người Ai Cập đã ghi chép và để lại nhiều tư liệu quí giá.
	
0,25
0,25
0,25

	
	Ấn Độ:
- Cư dân Ấn Độ sớm tạo ra chữ viết điển hình như chữ Bra-mi, chữ San-krit (Phạn)
- Chữ viết Ấn Độ phản ánh trình độ tư duy cao 
- Có ảnh hưởng đến chữ viết của nhiều nước Đông Nam Á.
	
0,25
0,25
0,25

	
	Trung Hoa:
- Chữ viết có từ thời nhà Thương
- Chữ của người Trung Quốc là chữ tượng hình, như: Giáp cốt văn, Kim văn…
- Có ảnh hưởng đến chữ viết của nhiều nước, như: Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam
	
0,25
0,25
0,25

	
	Hi Lạp – La Mã:
- Người Hy Lạp: sáng tạo hệ chữ cái. 
- Người La Mã kế thừa, phát triển chữ cái của người Hy Lạp thành chữ La tinh. 
- Chữ viết Hi Lạp - La Mã đơn giản, ngắn gọn, mang tính khái quát hoá.
	
0,25
0,25
0,25

	*  Sự ra đời của chữ viết có giá trị gì với văn minh nhân loại?
	1,0

	
	- Phát minh ra chữ viết là một trong những tiêu chí đánh dấu con người bước vào thời văn minh
	0,5

	
	- Chữ viết giúp con người ghi chép, lưu giữ và lan truyền các giá trị văn minh 
	0,5

	Câu 14: Vì sao thế kỉ XV-XVII ở Tây Âu được gọi là thời kì Phục hưng?
	0,5

	
	Vì: Thế kỉ XV-XVII, giai cấp tư sản ở các nước Tây Âu đã phát động một trào lưu văn hoá trên cơ sở phục hưng những giá trị của văn minh Hi Lạp - La Mã cổ đại, từ đó tạo nên nền văn minh thời Phục hưng.
	

	Tinh thần nhân văn, tiến bộ của thời Phục hưng được thể hiện như thế nào trong những thành tựu văn minh trên lĩnh vực tư tưởng và văn học?
	2,5

	
	Học sinh giới thiệu về tên một số nhà tư tưởng, tác phẩm văn học tiêu biểu thể hiện tư tưởng tiến bộ. 
Gợi ý: Một số nhà tư tưởng tiến bộ: Mi-chen đơ Mông-ten-nhơ, Ê-ra-x mớt, La Ra-mê…; Một số tác phẩm văn học tiêu biểu: Thần khúc (Đan-tê), Đôn Ki-hô-tê (Xéc-van-téc) …
	1,0

	
	Tinh thần nhân văn, tiến bộ được thể hiện trên lĩnh vực tư tưởng và văn học là:
- Lên án triết học duy tâm, đề cao tri thức, lí trí …
- Lên án chế độ phong kiến...
- Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân…
	
0,5
0,5
0,5


-----Hết-----
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